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Toµ ¸n nh©n d©n                  céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

huyÖn y                                                   §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

  tØnh hoµ b×nh                                     –––––––––––––––––––––––––– 

       ––––––––– 

B¶n ¸n sè: 01/2018/HSST                                 
    Ngµy 10/01/2018 

Nh©n danh 

NƢíc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn y 

Víi thµnh phÇn héi ®ång xÐt xö gåm cã: 
 

ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ: Ông Vũ Hải Dương 

C¸c Héi thÈm nh©n d©n:            Ông Ngô Xuân Cải  

                                                 Bà Bùi Thị Phi.  

 Thư ký toµ ¸n ghi biªn b¶n phiªn toµ: ¤ng Lê Trung Nghĩa – Thẩm tra viên 

Tòa ¸n nh©n d©n huyÖn Yªn Thuû, tØnh Hoµ B×nh. 

 §¹i diÖn viÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyện Y tham gia phiªn toµ:  Bà Lê Minh 

Tuyết; KiÓm s¸t viªn. 

         Ngµy 10/01/2018 Tại trụ sở Tòa án nhân dân huyÖn Y, tØnh Hoµ B×nh mở 

phiên tòa công khai xÐt xö s¬ thÈm vô ¸n h×nh sù thô lý sè: 45/2017/HSST ngày 

30/11/2017 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 42/HSST-QĐ ngày 28 tháng 

12 năm 2017 ®èi víi các bÞ c¸o: 

          1/ Bùi Ngọc B, Sinh năm: 1982 

Nơi ĐKNKTT: Xóm C, xã Y, huyện Y, tỉnh Hòa Bình. 

Nơi ở: Khu 3, TT M, huyện T, tỉnh Hòa Bình 

Nghề nghiÖp: Lao động tự do. D©n téc: Mường; Tr×nh ®é v¨n hãa: 12/12. 

Con ông Bùi Văn C và bà Bùi Thị M; Có vợ là Đinh Thị T, sinh năm 1989 (đã ly 

hôn) và 01 con; tiÒn ¸n,tiÒn sù: kh«ng. Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/9/2017. 

(cã mÆt). 
          2/ Hà Minh T, Sinh năm: 1972 

Nơi ĐKNKTT: Xóm B, xã P, huyện T, tỉnh Hòa Bình 

Nơi ở: Khu 3, TT M, huyện T, tỉnh Hòa Bình. 

Nghề nghiÖp: Lái xe. D©n téc: Kinh; Tr×nh ®é v¨n hãa: 6/12. Con ông Hà 

Tường L (đã chết) và bà Nguyễn Thị T; có vợ là Nguyễn Thị L (đã ly hôn) và 02 

con; TiÒn ¸n: 01 tiền án tại bản án số 14/2010/HSST ngày 05/5/2010 Tòa án nhân 

dân huyện T, tỉnh Hòa Bình đã xử phạt Hà Minh T số tiền 5.000.000đ (năm triệu 

đồng) về tội đánh bạc; Tiền sự: kh«ng. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 

08/9/2017. (cã mÆt).  
3. Ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

3.1.Công ty TNHH một thành viên H  

Địa chỉ: Tổ 1, phường T, TP H, tỉnh Hòa Bình. 

Đại diện là anh Nguyễn Tiến H, Phó giám đốc công ty - Vắng mặt. 

3.2. Anh: Đinh Văn T – Sinh năm 1999 – Vắng mặt. 
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Trú tại: xóm Đ, xã H, huyện Y, tỉnh Hòa Bình. 
NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng đầu tháng 9/2017 Bùi Ngọc B trọ tại Khu 3, TT M, huyện T đi tìm 

mua ma túy thì gặp người đàn ông tên T khoảng 40 tuổi tại ngã ba M, T và đã mua 

ma túy với giá 500.000đ với mục đích sử dụng và bán cho người khác. Đến 11h 

ngày 08/9/2017 khi B đang ở phòng trọ thì nhận được điện thoại của Đinh Văn T 

hỏi mua ma túy đá của B với số tiền 1.000.000đ (một triệu đồng) B đồng ý sau đó 

đi bộ đến gặp Hà Minh T làm nghề lái xe taxi bảo T chở về huyện Y, T đồng ý sau 

đó B nói với T “để e lái xe cho” T đồng ý rồi ngồi ghế phụ xe ô tô BKS28A-

040.44 cùng B về huyện Y theo đường quốc lộ 12B. Khi đi đến Phố Re, xã Ân 

Nghĩa, huyện Lạc Sơn B dừng xe và gọi điện cho T nói “em ra Phố Sấu đi anh sắp 

đến nơi rồi” thì T nói “em không có xe, anh đi đến bãi rác thuộc xóm Dom, Yên 

Lạc thì em ra” B đồng ý rồi điều khiển xe đến điểm hẹn với T. Đến 13h50 cùng 

ngày khi đến bãi rác xóm Dom, xã Yên Lạc B lấy điện thoại ra gọi cho T nhưng T 

không nghe máy nên B lái xe đi thêm một đoạn nữa quay đầu xe rồi dừng lại lấy 

ma túy trong túi ra chia làm ba gói nhỏ, quá trình này T ngồi bên nhìn thấy nhưng 

không nói gì. Đến 14h cùng ngày B và T đang ngồi đợi T đến để bán ma túy thì bị 

phát hiện bắt giữ cùng tang vật gồm 03 túi nilon màu trắng bên trong chứa chất 

tinh thể màu trắng.  

Tại Kết luận giám định số 177/KLGĐ-CAT-PC54 ngày 13/9/2017 của 

phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Hòa Bình kết luận: 03 mẫu chất dạng tinh thể 

màu trắng có tổng trọng lượng là 0,76gam là chất ma túy, loại Methamphetamine. 

Trong quá trình điều tra vụ án Bùi Ngọc B và Hà Minh T còn khai nhận 

trước đó vào tháng 8 năm 2017 còn bán cho Trần Mạnh H tại khu vực xóm Tân 

Thành, xã Yên Lạc 01 gói ma túy đá với giá tiền 700.000đ quá trình B bán ma túy 

cho H thì T được chứng kiến toàn bộ sự việc, sau khi bán ma túy cho H xong B 

cùng T quay về thị trấn Mường Khến, T được B trả tiền xe là 200.000đ (hai trăm 

nghìn đồng) nguồn gốc số ma túy trên B cũng mua của người đàn ông tên T tại 

ngã ba M, T với giá tiền 500.000đ (năm trăm nghìn đồng). 

T¹i b¶n c¸o tr¹ng sè 42/QĐ-KSĐT ngµy 30/11/2017 ViÖn kiÓm s¸t nh©n 

d©n huyÖn Y ®· truy tè Bùi Ngọc B và Hà Minh T về tội “Mua bán trái phép chất 

ma túy” theo điểm b, khoản 2, điều 194 Bé luËt h×nh  sù. 

Tại phiên toà, các bị cáo Bùi Ngọc B và Hà Minh T  khai nhận toàn bộ hành 

vi phạm tội phù hợp nội dung bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Y 

và thừa nhận bị truy tố, xét xử là đúng người, đúng tội. Các bị cáo chỉ xin giảm 

nhẹ hình phạt.  

Đại diện Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo như nội dung 

bản cáo trạng. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 2 Điều 194,điểm 

o,p khoản 1, khoản 2, Điều 46, Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ xung năm 

2009, xử phạt: Bùi Ngọc B từ 7 năm 06 tháng đến 8 năm tù về tội “ Mua bán trái 

phép chất ma túy ”, không  đề  nghị áp  dụng  hình  phạt  bổ sung là  phạt  tiền. 

Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. Áp 
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dụng điểm b, khoản 2 Điều 194, điều 20, điểm o,p, khoản 1, khoản 2, Điều 46, 

điểm g khoản 1 điều 48, điều 53 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ xung năm 

2009, xử phạt: Hà Minh T từ 07 năm đến 7 năm 06 tháng  tù về tội “ Mua bán trái 

phép chất ma túy ”,  không  đề  nghị áp  dụng  hình  phạt  bổ sung là  phạt  tiền. 

Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.  

Tịch thu tiêu hủy 0,56 gam chất ma túy Methamphetamine còn lại sau khi 

giám định, 01 chai nhựa màu trắng, phía trên nắp chai gắn một coong thủy tinh và 

01 ống hút B nhựa; 01 bình ga mini đầu bình ga gắn liền với một đầu khò. 

Tịch thu xung công quỹ nhà nước khoản tiền 700.000 đồng tiền do việc Bùi 

Văn B bán ma túy cho Trần Mạnh H, trong đó B 500.000 đồng, T 200.000 đồng. 

- Tịch thu phát mại, xung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn 

hiệu SAMSUNG DUOS vỏ nhựa màu trắng của Bùi Ngọc B;  01 điện thoại Nokia 

1200 của Đinh Văn T  

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai của bị cáo, của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án; 
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1]Về hành vi, quyết định tố tụng của của Cơ quan điều tra Công an huyện 

Y, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Y, Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của 

Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa,  các bị cáo  người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành 

vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các 

hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng 

đã thực hiện đều hợp pháp.  

[2] Về nội dung vụ án: Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành 

vi phạm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng đã nêu. Lời khai nhận của các bị 

cáo rõ ràng, phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với 

lời khai của những người tham gia tố tụng khác, vật chứng thu được cùng các tài 

liệu khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận:  

Khoảng 11 giờ ngày 08/9/2017 Đinh Văn T và Bùi Ngọc B có giao dịch 

mua bán trái phép chất ma túy đá với số tiền 1.000.000đ (một triệu đồng), sau đó 

B đến gặp Hà Minh T (là lái xe taxi) bảo T chở về huyện Y, T đồng ý sau đó giao 

xe cho B lái còn T ngồi ghế phụ đi từ huyện T về huyện Y, trên đường đi B gọi 

điện liên lạc với T ra Phố Sấu, Lạc Thịnh để bán ma túy nhưng T nói không có xe 

nên hẹn B đến bãi rác thuộc xóm Dom. Đến 13h50 cùng ngày khi đến điểm hẹn B 

gọi điện cho T nhưng không thấy T nghe máy nên quay đầu và dừng xe ngồi đợi 

đồng thời lấy ma túy đá ra chia nhỏ làm 03 gói, tất cả quá trình B gọi điện cho T 

và B chia nhỏ ma túy T ngồi ghế bên cạnh đều nghe, nhìn thấy và biết B đi bán ma 

túy cho T. 

Trong quá trình điều tra B và T còn tự khai nhận trước đó vào tháng 8/2017 

các bị cáo cũng B thủ đoạn tương tự T điều khiển xe ô tô BKS 28A-040.44 chở B 

từ T, về xóm Tân Thành, xã Yên Lạc bán cho Trần Mạnh H sinh năm 1989 ở khu 
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phố 1, TT Hàng Trạm, huyện Y 01 gói ma túy đá với giá tiền 700.000đ. Sau khi 

bán ma túy cho Hồng xong B trả cho T số tiền 200.000đ tiền xe. 

Với hành vi như trên Bùi Ngọc B và Hà Minh T đã phạm tội “Mua bán trái 

phép chất ma túy” quy định tại điểm b, khoản 2, điều 194 của BLHS. 

Xét tính chất vụ án là nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo thực hiện đã 

xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý các chất ma túy  đồng thời gây mất 

trật tự trị an toàn xã hội, do vậy cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc tương 

xứng với hành vi của các bị cáo đã thực hiện mới có tác dụng giáo dục chung và 

phòng ngừa riêng. 

Đây là vụ án này có đồng phạm mang tính giản đơn, các bị cáo không có sự 

bàn bạc, phân công, phân nhiệm rõ ràng cụ thể, do vậy khi lượng hình HĐXX xem 

xét, đánh giá vai trò của từng bị cáo phù hợp với tính chất, hành vi phạm tội của 

từng bị cáo. 

Đối với bị cáo Bùi Ngọc B là chủ mưu đầu vụ trong vụ án, bị cáo là người 

trực tiếp mua ma túy sau đó về chia nhỏ sử dụng và bán kiếm lời đồng thời lôi kéo 

bị cáo T vào con đường phạm tội nên cần phải có hình phạt nghiêm khắc. 

Đối với Hà Minh T trong quá trình B bán trái phép chất ma túy mặc dù 

không có sự bàn bạc từ trước với B nhưng qua hai lần thực hiện hành vi bán trái 

phép chất ma túy của B, T được chứng kiến toàn bộ sự việc, biết rõ việc B bán trái 

phép chất ma túy và mặc nhiên có sự tiếp nhận về ý trí thực hiện hành vi mua bán 

trái phép chất ma túy của bị cáo Bùi Ngọc B và T cũng mong muốn cho hậu quả 

sảy ra vì vậy trong vụ án này Hà Minh T là đồng phạm với vai trò giúp sức, đã 

trực tiếp cùng Bùi Ngọc B đi bán ma túy. 

Về tình tiết định khung hình phạt: Với việc vào tháng 8 năm 2017 và ngày 

08/9/2017 các bị cáo bán ma túy đá cho H và T nên đã vi phạm tình tiết định 

khung “Phạm tội nhiều lần” theo điểm b, khoản 2, Điều 194 Bộ luật Hình sự.  

 Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Bùi Ngọc B  không phạm 

tình tiết tặng nặng theo khoản 1, Điều 48 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo Hà Minh T 

đã có 01 tiền án về tội “Đánh bạc” chưa được xóa án tích mà còn tiếp tục vi phạm 

nên phải chịu tình tiết tăng nặng theo điểm g, khoản 1, điều 48 BLHS. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Bùi Ngọc B đã thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải, về hành vi phạm tội, đã tự thú về hành vi phạm tội 

trong tháng 8 năm 2017, bị cáo là người dân tộc… đây là các tình tiết quy định tại 

điểm o,p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự.  

Đối với bị cáo Hà Minh T đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, về hành 

vi phạm tội, đã tự thú về hành vi bán ma túy trong tháng 8/2017; bố bị cáo là ông 

Hà Tường Luân được Nhà nước tặng huân chương kháng chiến hạng Nhì  đây là  

tình tiết giảm nhẹ theo điểm o,p khoản 1, khoản 2, Điều 46 của Bộ luật Hình sự.  

[3]Về hình phạt chính: Đối với Bùi Ngọc B là bị cáo có vai trò chính chủ 

mưu trong vụ án trên cơ sở đánh giá đầy đủ tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã 

hội của hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nêu trên. 

Thấy cần xử phạt bị cáo mức hình phạt tù thích hợp mới đảm bảo nhằm trừng trị 

người phạm tội, giáo dục bị cáo trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân 

theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống xã hội chủ nghĩa, ngăn ngừa họ phạm 
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tội mới và giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và 

chống tội phạm.  

Đối với Hà Minh T là đồng phạm trong vụ án nên cần có bản án nghiêm 

khắc buộc bị cáo cách ly khỏi xã hội một thời gian mới đủ điều kiện cải tạo thành 

người có ích cho gia đình và xã hội. Tuy nhiên cũng xem xét vai trò đồng phạm áp 

dụng điều 20, điều 53 đối với bị cáo để xem  xét khi lượng hình. 

[4]Về hình phạt bổ sung: Xét điều kiện, hoàn cảnh kinh tế của các bị cáo 

khó khăn, sống phụ thuộc vào gia đình, không có thu nhập ổn định và không có tài 

sản riêng nên không áp dụng hình phạt bổ sung.  

[5]Về trách nhiệm dân sự: Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là công ty 

TNHH MTV Hà Tâm đã nhận lại xe ô tô BKS 28A-040.44 và không yêu cầu bị 

cáo T phải bồi thường gì nên không xem xét giải quyết. 

[6]Về xử lý vật chứng: Việc cơ quan cảnh sát điều tra trả lại 01 xe ô tô BKS 

28A-040.44 cho chủ sở hữu là công ty TNHH MTV Hà Tâm là có căn cứ. 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG DUOS vỏ nhựa màu trắng 

của Bùi Ngọc B dùng để liên lạc cho việc mua bán chất ma túy nên cần tịch thu 

xung quỹ nhà nước. 

- 01 điện thoại Nokia 1200 của Đinh Văn T dùng liên lạc với B để mua ma 

túy tuy việc mua bán chất ma túy giữa T và B chưa diễn ra nhưng thấy rằng T có 

mục đích mua ma túy việc B bị bắt là do ngoài ý muốn chủ quan của T và B đây là 

phương tiện liên quan trực tiếp đến việc phạm tội của B nên cần tịch thu xung quỹ 

nhà nước. 

Vật chứng là 0,56 gam chất ma túy Methamphetamine còn lại sau khi giám 

định là chất cấm lưu hành, 01 chai nhựa màu trắng, phía trên nắp chai gắn một 

coong thủy tinh và 01 ống hút B nhựa; 01 bình ga mini đầu bình ga gắn liền với 

một đầu khò là đồ vật B 

ằng dùng để sử dụng trái phép chất ma túy. Các chất và đồ vật trên cần tịch 

thu tiêu hủy. 

Đối với khoản tiền 700.000 đồng tiền do việc Bùi Văn B bán ma túy cho 

Trần Mạnh H, B đã trả cho T 200.000 đồng, xét thấy đây là tiền thu lời bất chính 

do phạm tội mà có, cần truy thu xung công quỹ nhà nước. 

[7]Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

pháp luật.  

[8] Các vấn đề khác: Trong vụ án còn có Đinh Văn T và Trần Mạnh H, là 

những người mua ma túy của Bùi Ngọc B thấy rằng chưa đến mức xử lý hình sự 

nên cơ quan điều tra đã xử lý hành chính đối với Trần Mạnh H, UBND xã Hữu 

Lợi đã xử lý hành chính đối với Đinh Văn T là có căn cứ. 

Đối với người đàn ông tên T khoảng 40 tuổi cao 1,6m bán ma túy cho Bùi 

Ngọc B tuy nhiên hiện chưa xác định được, khi nào làm rõ sẽ có biện pháp xử lý 

sau. 

Vì các lẽ trên  
QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo các bị cáo Bùi Ngọc B và Hà Minh T phạm tội “Mua bán 

trái phép chất ma túy”.  
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2. Về hình phạt: Áp dụng điểm b khoản 2, Điều 194;  điểm o,p khoản 1, 

khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự; xử phạt: Bùi Ngọc B 7 (bẩy) năm, 06(sáu) 

tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 08/9/2017. 

Áp dụng điểm b khoản 2, Điều 194;  điểm o,p khoản 1, khoản 2 Điều 46, 

điểm g khoản 1 điều 48, điều 20, điều 53 của Bộ luật Hình sự; xử phạt: Hà Minh T 

07(bẩy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 08/9/2017. 

3. Về vật xử lý vật chứng: áp dụng điều 106 BLTTHS điều 41 BLHS tuyên 

- Tịch thu phát mại, xung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn 

hiệu SAMSUNG DUOS vỏ nhựa màu trắng của Bùi Ngọc B;  01 điện thoại Nokia 

1200 của Đinh Văn T  

- Tịch thu tiêu hủy 0,56 gam chất ma túy Methamphetamine là vật chứng còn 

lại sau khi giám định; 01 chai nhựa màu trắng, phía trên nắp chai gắn một coong 

thủy tinh và 01 ống hút B nhựa; 01 bình ga mini đầu bình ga gắn liền với một đầu 

khò. 

( Vật chứng nêu trên có đặc điểm được mô tả cụ thể trong biên bản giao 

nhận vật chứng ngày 30/11/2017 giữa Công an huyện, và Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện Y, tỉnh Hòa Bình). 

- Truy thu xung công quỹ nhà nước số tiền 500.000 đồng đối với bị cáo Bùi 

Ngọc B; Truy thu xung công quỹ nhà nước số tiền 200.000 đồng đối với bị cáo Hà 

Minh T. 

4. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; các bị 

cáo Bùi Ngọc B; Hà Minh T mỗi phị cáo phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng 

án phí hình sự sơ thẩm.  

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày, kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại 

phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản 

sao bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết công khai. 

 
Nơi nhận:                                                            T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- Tòa án ND tỉnh HB;                                                 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

- Sở tư pháp tỉnh HB; 

- VKSND huyện Y; 

- Công an huyện Y; 

- Cơ quan THADS huyện Y;                                                           (Đã ký) 

- Các bị cáo; NCQLNVLQ;                       

- Lưu HS 

                                                                              Vũ Hải Dƣơng 
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